HỆ THỐNG THỦY LỢI
XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ CÁC TRẠM BƠM

1.Diện tích thiết kế theo kênh

	TT
	Tên kênh
	Diện tích thiết kế (ha)
	Diện tích thực tưới (ha)
	Tổng diện tích hợp đồng tưới năm 2014 (ha)

	1
	Kênh chính trạm bơm Phước Chỉ
	1080,00
	 918,00 
	 2.410,45 

	2
	Kênh chính trạm bơm Long Thuận
	750,00
	 600,00 
	 1.736,08 

	3
	Kênh chính trạm bơm Long Khánh
	220,00
	 202,40 
	 590,92 

	4
	Kênh chính trạm bơm Hoà Thạnh
	420,00
	 397,65 
	 1.186,02 

	5
	Kênh chính trạm bơm Hoà Thạnh II
	360,00
	378,90
	361,90

	6
	Kênh chính trạm bơm Long Hưng
	785,00
	 628,00 
	 1.809,30 

	7
	Kênh chính trạm bơm Bến Đình
	850,50
	 782,46 
	 2.267,29 

	8
	Kênh chính trạm bơm Long Phước A
	825,00
	 701,25 
	 1.328,85 

	Tổng cộng
	5.290,50
	4.608,66
	11.690,81



2. Diện tích thực tưới theo xã
	TT
	Tên xã
	Huyện
	Diện tích thực tưới (ha)
	Tổng diện tích hợp đồng tưới năm 2013 (ha)
	Tổng diện tích hợp đồng tưới năm 2014 (ha)

	1
	Xã Phước Chỉ
	Trảng Bàng
	650,25
	1230,44
	1.660,41

	2
	Xã Bình Thạnh
	Trảng Bàng
	267,75
	516,19
	750,04

	3
	Thị Trấn Bến Cầu
	Bến Cầu
	163,76
	505,32
	538,61

	4
	Xã Lợi Thuận
	Bến Cầu
	60,26
	153,44
	167,15

	5
	Xã Tiên Thuận
	Bến Cầu
	696,04
	1982,40
	1.946,44

	6
	Xã Long Thuận
	Bến Cầu
	1.090,40
	3100,21
	3.160,48

	7
	Xã Long Khánh
	Bến Cầu
	110,40
	302,13
	297,40

	8
	Xã Long Giang
	Bến Cầu
	92,00
	266,80
	293,52

	9
	Xã Long Phước
	Bến Cầu
	510,00
	
	1.020,20

	10
	Xã Ninh Điền
	Châu Thành
	191,25
	
	308,65

	11
	Xã Hoà Thạnh
	Châu Thành
	397,65
	1143,26
	1.186,02

	
	Xã Hoà Thạnh II
	Châu Thành
	378,90
	
	361,90

	Tổng cộng
	
	4.608,66
	9.200,19
	11.690,82



